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THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị, vật tư y tế tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Đang 

có nhu cầu tiếp nhận Báo giá gói thầu: Mua sắm thiết bị, vật tư, vật tư thay thế của 

máy năm 2026 của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ds Nguyễn Tuyên Hải – Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, bệnh viện Đa 

khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang; 

- Điện thoại: 0965118333 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Ds Nguyễn Tuyên 

Hải - Khoa dược-VTTBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên 

Quang. Thôn Quang Vinh, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

- Và qua mail: Nguyenhaiduoc90@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 đến trước 

15h30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ngày 

báo giá. 

6. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh 

Tuyên Quang, Thôn Quang Vinh, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Báo giá hàng hóa 02 bản, và Hồ sơ năng lực 01 bản có đầy đủ các giấy tờ, 

tài liệu chứng minh năng lực (tư cách pháp nhân, kinh nghiệm thực hiện các hợp 

đồng tương tự…) của Công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Đăng tải Website của Bệnh viện; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Phạm Mạnh Công 
 

 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC  

Mua sắm thiết bị, vật tư, vật tư thay thế của máy năm 2026 của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

 (Kèm theo thư mời báo giá số         /TM- BVĐKKVBQ ngày  13  tháng 8  năm 2026 

 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Cấu hình thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 
 Phụ kiện cho máy monitor infunix IP4050 - Hàn Quốc      

1.1 
Dây nối đo huyết áp 

dùng cho máy monitor   

 

 Dây nối đo huyết áp dùng cho máy monitor. 

Cáp dài ≥3m. Tương thích với phần lớn các dòng Monitor Sử dụng cho 

người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh 

9 Cái  

1.2 
Bao đo huyết áp loại 1 

ống   

Bao đo huyết áp loại 1 ống , dài ≥25 cm đến 33cm. Bao gồm 1 vòng bít. 

- Kích cỡ người lớn, trẻ em. 
9 Cái  

1.3 
Dây cáp đo tín hiệu 

điện tim máy monitor 

 

Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng đo tín hiệu điện tim. Dùng đo 

điện tim, loại 03 điện cực. Chiều dài ≥3m 

9 Cái  

1.4 
Cảm biến spo2 cho 

máy monitor 
Cảm biến spo2 dùng cho người lớn, trẻ em  Chiều dài ≥3m 9 Cái  

2 
 Phụ kiện cho máy monitor 

B20I- GE Healthcare/ Phần Lan  
   

2.1 Dây nối đo huyết áp Dây nối đo huyết áp bằng nhựa silicone dài 2,5m đ/kính 6mm, dùng 9 Cái  



máy monitor tương thích cho máy monitor B20I- GE Healthcare 

2.2 
Bao đo huyết áp loại 1 

ống 

Bao đo huyết áp loại 1 ống , dài ≥25 cm đến 33cm. Tương thích cho 

máy monitor   B20I- GE Healthcare 
9 Cái  

2.3 
Dây cáp đo tín hiệu 

điện tim máy monitor 

Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối,đường kính lõi 1.6mm, dùng cho máy 

đo tín hiệu nhịp tim, (Bộ gồm 3 sợi). Tương thích cho máy monitor   

B20I- GE Healthcare 

9 Cái  

2.4 Cảm biến spo2  
Cảm biến spo2 dùng cho người lớn dài ≥3m. Tương thích cho máy 

monitor   B20I- GE Healthcare 
9 Cái  

3  Phụ kiện cho máy monitor CetusX12 - Axcent medical GmbH/Đức     

3.1 
Dây nối đo huyết áp 

dùng cho máy monitor 
Dây nối đo huyết áp dùng cho máy monitor 4 Cái  

3.2 
Bao đo huyết áp loại 1 

ống  
Bao đo huyết áp loại 1 ống kích thước  ≥ 25cm-35cm 4 Cái  

3.3 
Dây cáp đo tín hiệu 

điện tim máy monitor 
dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim 4 Cái  

3.4 Cảm biến spo2  Cảm biến spo2 dùng cho người lớn dài 3m 4 Cái  

4  Phụ kiện cho máy monitor INFINIUM-OMNI II     

4.1 
dây cáp đo tín hiệu 

điện tim 

Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim sử 

dụng được với máy theo dõi bệnh nhân INFINIUM-OMNI II 
3 Cái  

4.2 
Dây nối đo huyết áp 

dùng cho máy Monitor 

Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 

INFINIUM-OMNI II 
3 Cái  



4.3 Bao đo huyết áp Bao đo huyết áp  3 Cái  

4.4 Cảm biến đo Spo2 
Cảm biến Spo2 dùng cho người lớn dài 3 mét, sử dụng được với chuẩn 

đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân INFINIUM-OMNI II 
3 Cái  

5 Phụ kiện cho máy heo dõi bệnh nhân model: BSM-3562; hãng Nihon kohden    

5.1 Cảm biến đo Spo2 
Cảm biến Spo2 dùng cho người lớn, sử dụng được với chuẩn đầu ra của 

máy theo dõi bệnh nhân model: 3562-Nihonkohden 
1 Cái  

5.2 Bao đo huyết áp Bao đo huyết áp trẻ em và trẻ sơ sinh  4 Cái  

5.3 
Bộ đo huyết áp xâm lấn 

(IBP) của máy monitor  

Bộ đo huyết áp xâm lấn (IBP) sử dụng được với chuẩn đầu ra của máy 

theo dõi bệnh nhân model: 3562-Nihonkohden 
1 Cái  

6 Phụ kiện cho máy heo dõi bệnh nhân model: 7603-Nihonkohden    

6.1 Cảm biến đo Spo2 
Cảm biến Spo2 dùng cho người lớn, sử dụng được với chuẩn đầu ra của 

máy theo dõi bệnh nhân model: 7603-Nihonkohden 
1 Cái  

6.2 
dây cáp đo tín hiệu 

điện tim 

Dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, dùng cho máy đo tín hiệu điện tim sử 

dụng được với chuẩn đầu ra của máy theo dõi bệnh nhân model: 7603-

Nihonkohden 
1 Cái  

6.3 
Dây nối đo huyết áp 

dùng cho máy Monitor 

Dây nối đo huyết áp dùng cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân model: 

7603-Nihonkohden 
1 Cái  

7 Phụ kiện máy thở  cipap Dolphin    

7.1 Cảm biến đo SpO2  Sử dụng được trên máy thở Cipap model:Dolphin, hãng MTTS 1 Cái  

8  Dây thở tương thích với các máy thở VIVO V65-Breas Medical/ Bennet 840/ Savina    



Drager  

8.1 Bộ dây máy thở 

Bộ dây thở bằng Silicon dùng cho người lớn  

 

Cấu hình gồm có: 

• Đoạn dây thở bằng Silicon dài 60cm: 04 đoạn 

• Đoạn dây thở bằng Silicon dài 45cm: 01 đoạn 

• Bẫy nước: 02 cái 

• Cút chữ Y: 01 cái 

10 Cái  

9  Phụ kiện máy holter điện tim: Hãng Suzuken; model Cardy 302 Max     

9.1 
Cáp holter dùng  cho 

máy holter điện tim  

Cáp holter dùng  cho máy holter điện tim Cardy 302 Max; Hãng 

Suzuke 
1 Cái  

10  Phụ kiện cho máy thở savina-Drager-Đức     

10.1 

Cảm biến lưu lượng 

cho máy thở savina-

Drager-Đức  

 

Có thể tái sử dụng cho đến khi nào không hiệu chuẩn được nữa. đo lưu 

lượng bằng công nghệ sợi nhiệt, Cảm biến làm bằng Acrylonitrile 

butadiene styrene (ABS) 

Tương thích với máy thở Draeger. (1 hộp/5 cái)  

1 Hộp  

11  Hệ thống nội soi tiêu hóa olympus model:CV150    

11.1 
Bộ van khí nước, van 

hút 

van khí nước, van hút sử dụng được cho hệ thống nội soi tiêu hóa 

olympus model: CV15 
2 Cái  

11.2 Van sinh thiết  
Van sinh thiết sử dụng được cho hệ thống nội soi tiêu hóa olympus 

model:CV150 
2 Cái  



12  Bóp bóng Ambu       

12.1 

Bộ bóng bóp cấp cứu 

bằng Silicon sử dụng 

nhiều lần 

Cổng cho bệnh nhân: 15mm ID / 22mm OD ± 0.5mm Cổ túi bằng 

silicone: 25mm ID ± 0.5mm 

 Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 25mm OD ± 

0.5mm 

 Lỗ cấp khí oxy: 6mm OD ± 0.5mm  

Không gian chết: 6.8~7.0ml 

 Kháng thở khi hít vào: 0.196kPa ± 0.098kPa (2cmH20 ± 1cmH20) ở 

30 L/phút  

Kháng thở khi thở ra: 0.196kPa ± 0.098kPa (2cmH20 ± 1cmH20) ở 

30 L/phút  

Giới hạn áp suất cung cấp: Ở dòng khí 50 L/phút, áp suất dưới 

60cmH20 cho người lớn Ở dòng khí 30 L/phút, áp suất dưới 

40cmH20 cho trẻ em/sơ sinh Dung tích bình chứa: 

 Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 2700ml ± 

200ml (Người lớn/Trẻ em)  

1000ml ± 200ml (Trẻ sơ sinh) 

 Dung tích: 1600ml ± 150ml cho người lớn 

 550ml ± 100ml cho trẻ em 

 280ml  ± 50ml cho trẻ sơ sinh 

22 Bộ   

12.2 

Bộ bóng bóp cấp cứu 

bằng Silicon sử dụng 

nhiều lần 

Cổng cho bệnh nhân: 15mm ID / 22mm OD ± 0.5mm Cổ túi bằng 

silicone: 25mm ID ± 0.5mm 

 Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 25mm OD ± 

0.5mm 

 Lỗ cấp khí oxy: 6mm OD ± 0.5mm  

Không gian chết: 6.8~7.0ml 

 Kháng thở khi hít vào: 0.196kPa ± 0.098kPa (2cmH20 ± 1cmH20) ở 

30 L/phút  

3 

 

Bộ 

 

 



Kháng thở khi thở ra: 0.196kPa ± 0.098kPa (2cmH20 ± 1cmH20) ở 

30 L/phút  

Giới hạn áp suất cung cấp: Ở dòng khí 50 L/phút, áp suất dưới 

60cmH20 cho người lớn Ở dòng khí 30 L/phút, áp suất dưới 

40cmH20 cho trẻ em/sơ sinh Dung tích bình chứa: 

 Bình chứa cho Bộ bóng bóp cấp cứu có thể sử dụng lại: 2700ml ± 

200ml (Người lớn/Trẻ em)  

1000ml ± 200ml (Trẻ sơ sinh) 

 Dung tích: 1600ml ± 150ml cho người lớn 

 550ml ± 100ml cho trẻ em 

 280ml  ± 50ml cho trẻ sơ sinh 

Có van peep 

12.3 
Mask thở của ampu 

bóp bóng 

Được làm bằng nhựa PVC trong y tế. Không có Latex, vành bơm hơi 

đảm bảo cho việc kín khí. Vòng màu giúp phân biệt các cỡ. Đầu nối 

tiêu chuẩn (15/22mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

20 Cái  

13  Bộ đo điện tim tương thích với máy điện tim 6 cần Nihon kohden      

13.1 Dây cáp máy điện tim 
dây cáp, vỏ bọc nhựa, có đầu nối, đường kính lõi 1,6mm, dùng cho máy 

đo tín hiệu điện tim (bộ gồm 10 sợi) 
3 Cái  

13.2 Bộ điện cực ngực  Bộ điện cực ngực cho người lớn (1 set/6 cái) 3 Bộ  

13.3 Bộ điện cực kẹp chi  Bộ điện cực kẹp chi cho người lớn (1 set = 4 cái) 3 Bộ  

14 Bao đo huyết áp 1 dây  

Bao đo huyết áp được dùng kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân, máy 

đo huyết áp hoặc máy Holter huyết áp … để theo dõi huyết áp không 

xâm lấn 

- Sử dụng nhiều lần 

- Dùng cho người lớn 

- Loại 1 Ống khí dài 35cm đường kính trong 4mm đường kính ngoài 

10 Cái  



8mm 

 

15 

 
Bao đo huyết áp 2 dây 

Bao đo huyết áp được dùng kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân, máy 

đo huyết áp hoặc máy Holter huyết áp … để theo dõi huyết áp không 

xâm lấn 

- Sử dụng nhiều lần 

- Dùng cho người lớn 

- Loại 2 Ống khí dài ≥ 35cm 

- Vòng bít ≥25cm – 35cm 

10 Cái 

 

16 
Bộ cáp điện tim dùng 

cho máy monitor 

Bộ cáp điện tim bao gồm: 

- 1 dây nguồn 

 - 1 bộ chuyển đổi nguồn ( AC adaptor )  

- 1 dây điện tim  

- 6 điện cực hút ở ngực bằng núm cao su 

 - 4 điện cực kẹp chi 

1 Bộ 
 

17 
Cảm biến đo SPO2 

dùng cho monitor 

 

Cảm biến đo Spo2 cho máy monitor gồm đầu cắm ( kết nối với máy 

monitor) dây dẫn và cảm biến đo ( kết nối với cơ thể bệnh nhân như ở 

ngón tay, ngón chân, tai, ….). 

  

 

18 

 Bộ phụ kiện máy 

điện não đồ KT-88 

(Mũ điện não: 1c; 

Điện cực não: 16c; 

Dây điện cực não: 

18c; Kẹp tai điện não: 

2c)  

1, Bộ dây điện cực điện não :Dây cáp điện cực đã gắn đầu kẹp dùng 

cho máy điện não 

- Dây cáp chống nhiễu tốt. 

- Vỏ bọc nhựa cách điện. Dây dài 1,5 m, 1 đầu đúc ra 1 đầu kìm kẹp. 

Đầu kẹp hình tròn, bám chắc vào điện cực. 

2,Bộ điện cực điện não: - Kiểu dáng: điện cực cầu (Bridge) 

- Chất liệu bạc, không bị gỉ sét 

- Có đệm bông, êm hơn 

- Có rãnh để cố định bằng nón lưới 

2 Bộ  



3,Điện cực tai điện  não 

 - Kiểu dáng: dạng kẹp (Clip electrode EEG) 

- Chất liệu bạc, không bị gỉ sét 

- Có đệm bông, êm hơn, giúp kẹp vào tai mà ít bị đau. 

- Có lỗ để cắm cáp điện não hoặc đầu nhỏ để kẹp từ dây điện não. 

- Thân điện cực có rãnh, có thể vặn để điều chỉnh khoảng cách tiếp xúc 

vào tai. 

4, Mũ điện não:  

- Chất liệu cao su, co giãn tốt, giữ chặt điện cực điện não 

- Quai cài có thể điều chỉnh kích cỡ dễ dàng. 

- Các nút cố định có thể dịch chuyển vị trí thì thu gọn hoặc nới rộng 

nón. 

19 

 Bộ bơm tiêm 1 nòng 

áp lực cao dùng cho 

máy tiêm thuốc cản 

quang trong kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính 

(CT) 

Bộ bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng phù hợp với máy bơm thuốc cản 

quang Zenith C20 ; Hãng Seacrown 

Một bộ gồm: 1 xilanh 200ml, 1 ống nối áp lực cao dài 150cm, 1 ống lấy 

thuốc nhanh chữ J.  

90 Bộ  

20 
Dây nối bơm thuốc 

cản quang 

Chiều dài dây 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần đạt tiêu 

chuẩn y tế.  

Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 Iso 13485.2016 

làm bằng vật liệu nhựa cường lực, có khóa an toàn Đóng túi PE/giấy 

EO; 2 x2 cm/ 1 bộ đảm bảo kín, thoát khí EO tốt.  

300 Cái  

21 
Bộ hút dịch di động 

áp lực cao 2 bình 

Cấu hình gồm 

-Xe đẩy di động: 01 chiếc 

- Bộ điều chỉnh áp lực 2 chức năng kèm van chống tràn: 01 chiếc 

- Bình chứa dịch dung tích 4000cc: 02 chiếc 

- Đầu cắm nhanh khí hút: 01 chiếc 

1 Chiếc  



- Bộ dây silicon: 01 bộ; 

22 
Đầu cắm nhanh khí y 

tế 

ĐẦU CẮM NHANH KHÍ Y TẾ 

(Sử dụng khí oxy chuẩn DIN) 

Cấu hình chung: 

Đầu cắm nhanh khí Oxy chuẩn DIN: 01 chiếc 

3 Chiếc  

23 
Đầu cắm nhanh khí y 

tế 

ĐẦU CẮM NHANH KHÍ Y TẾ 

(Sử dụng khí nén chuẩn DIN) 

Cấu hình chung: 

Đầu cắm nhanh khí Oxy chuẩn DIN: 01 chiếc 

2 Chiếc  

    24 Đệm bàn khám sản 

Đệm bàn khám sản; 

Kích thước: ≥ 1200x600x50mm 

Cấu hình chung: 

Đệm: 01 chiếc 

2 Chiếc  

  Tổng cộng: 24 khoản 
   

 

Lưu ý: Hàng hóa phải được cung cấp trong vòng không quá 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 1 

MẪU CHÀO GIÁ 

 

Công ty…….. 

Địa chỉ……… 

Số điện thoại…………….. 

Mã số thuế……………… 

Email…………………… 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ ……. 

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

Trên cơ sở mời báo giá số:………/………. Ngày ………………của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi 

công ty……..xin được gửi tới bệnh viện báo giá như sau:  

STT 

Theo 

DM 

Tên 

hàng 

hóa  

Thông số kỹ thuật 

Hãng 

sx, 

nước 

sx 

Mã 

hàng 

hóa 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 

Thành tiền 

  Ví dụ 
 

     
 

1 

Cảm biến 

SpO2 của 

máy 

monitor 

PHILIPS, 

dùng 

nhiều lần 

Cảm biến SpO2 dùng cho bệnh nhân: 

Người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, dùng 

nhiều lần. Công nghệ đo: LED và bộ thu 

nhận quang học. Bước sóng LED: từ 

650nm đến 950nm. Độ chính xác SpO2: 

±1% (85-99%); ±2% (70-84%); không xác 

U401-

A,

  

Shenzhen 

Upnmed 

Equipme

nt 

Co.,Ltd 

Cái/ túi Cái 10   



định (dưới 69%). Dải đo nhịp mạch: 20 - 

250 nhịp/phút. Độ chính xác đo nhịp mạch: 

±2 (20 - 250 nhịp/phút). Dài 3m. Tương 

thích sử dụng được với monitor hãng 

PHILIPS. 

 
  

 
 

     

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá;  

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện Bắc Quang ……và không phát sinh bất cứ 

chi phí nào thêm. 

                                                                                                                            ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                       (Ký tên, đóng dấu ) 
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